
RÀ SOÁT, CẮT GI¾M, Đ¡N GI¾N HÓA GIÀY PHÉP 
LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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QUY TRÌNH THĂC HIÞN
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B°ác 4
Thăc thi các ph°¢ng án cÁt giÁm, 

đ¢n giÁn hóa Theo Lß trình đã đ°ÿc phê duyßt

B°ác 3
Táng hÿp, báo cáo

Thă t°áng Chính phă
Trình Thă t°áng Chính phă

trong tháng 6 năm 2024

B°ác 2
Rà soát, đánh giá

thă tāc hành chính Hoàn thành tr°ác ngày 31/5/2024

B°ác 1
Tháng kê quy đßnh, thă tāc hành
chính liên quan đ¿n giÃy phép Hoàn thành tr°ác ngày 15/4/2024



B¯àC 1
THàNG KÊ QUY ĐÞNH, THĂ TĀC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN
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Hoàn
thành
tr°ác
ngày

15/4/2024
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TTHC đ°ÿc công bá, c¿p nh¿t trên CSDLQG vÁ
TTHC

Tháng kê thă tāc hành chính liên quan

Tháng kê đái t°ÿng thăc hißn thă tāc hành chính

Tháng kê chi ti¿t vÁ yêu cÅu, điÁu kißn

Thãi h¿n, ph¿m vi có hißu lăc và tÅn suÃt thăc
hißn



TTHC CÔNG Bà, CÔNG KHAI TRÊN CSDL QUàC GIA VÀ TTHC
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THâI H¾N BAN HÀNH QUY¾T ĐÞNH CÔNG Bà 

1. Bộ, ngành: Chậm nhÁt trước 20 ngày tính đến ngày
VBQPPL có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành
2. Địa phương: Chậm nhÁt trước 05 (năm) ngày tính đến ngày
vbqppl có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành

Chậm nhÁt là sau 03 (ba) ngày kể từ ngày công bố hoặc ký
ban hành VBQPPL có quy định về TTHC (Đối với VBQPPL
được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn)

THâI H¾N C¾P NH¾T, CÔNG KHAI TTHC
TRÊN C¡ Sä DĀ LIÞU QUàC GIA VÀ TTHC

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố của Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố của Chủ
tịch UBND cÁp tỉnh;

02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC
trong VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu lực kể từ
ngày thông qua hoặc ký ban hành



THàNG KÊ TTHC LIÊN QUAN
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TTHC thực hiện trước khi thực hiện TT cÁp
phép
• TTHC có kết qu¿ gi¿i quyết là đầu vào của TT cÁp

phép

• TTHC để đáp ứng yêu cầu, điều kiện của TT cÁp phép

TTHC thực hiện sau khi có giÁy phép

• TTHC ph¿i tiếp tục thực hiện sau khi có giÁy phép để
được phép hoạt động s¿n xuÁt, kinh doanh



Ví dā: CÃp giÃy xác nh¿n nßi dung quÁng cáo mỹ phÇm
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THàNG KÊ ĐàI T¯þNG THĂC HIÞN TTHC
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Xác định cụ thể các đối tượng thực hiện TTHC 

• Liệt kê chi tiết các cá nhân, tổ chức ph¿i thực hiện TTHC

• Các s¿n phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng ph¿i kiểm tra, đánh giá, thẩm định
của TTHC (nếu có)

Đánh giá, phân loại mức độ rủi ro theo đối tượng thực hiện
TTHC

• Phân loại mức độ rủi ro liên quan đến vÁn đề quốc phòng, an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, môi trường, sức khỏe của cộng đồng
của từng đối tượng thực hiện thủ tục hành chính theo các mức độ: (1) Cao 
(có thể gây thiệt hại cho nhiều người về tài s¿n, tính mạng và phá hủy môi
trường ở diện rộng,...); (2) Trung bình (có thể gây thiệt hại cho nhiều người
về tài s¿n ở mức tương đối lớn, không gây thiệt về tính mạng, không phá
hủy môi trường ở diện rộng,…); (3) ThÁp (không gây thiệt hại đang kể về sức
khỏe, tài s¿n, môi trường,…).



Ví dā: Cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng (mã số 2.001123)
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THàNG KÊ CHI TI¾T VÀ YÊU CÄU, ĐIÀU KIÞN
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THâI H¾N, PH¾M VI CÓ HIÞU LĂC, TÄN SUÂT THĂC HIÞN TTHC
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B¯àC 2
RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THĂ TĀC HÀNH CHÍNH
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Hoàn
thành
tr°ác
ngày

31/5/2024



Nghißp vā rà soát, đánh giá, tính toán chi phí tuân
thă TTHC đ°ÿc quy đßnh chi ti¿t t¿i ĐiÁu 25, 26, 27
Thông t° sá 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10
năm 2017 căa Văn phòng Chính phă
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(Lưu ý: Các ví dụ trong bài trình bày chưa phải là kết quả, phương án cuối cùng, mà
chỉ là nội dung gợi mở để thực hiện thống kê, rà soát, đánh giá, đề xuất phương án
cắt giảm, đơn giản hóa)



NÞI DUNG T¾P TRUNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ
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Đánh giá dựa trên qu¿n lý rủi ro

Đổi mới cơ chế qu¿n lý

Cắt gi¿m các <giÁy phép con=

Phân cÁp

Xã hội hóa

Đơn gi¿n hóa các bộ phận tạo thành của TTHC

Tái cÁu trúc quy trình, cung cÁp dịch vụ công trực tuyến



ĐÁNH GIÁ DĂA TRÊN QUÀN LÝ RĂI RO
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• Cắt gi¿m TTHC không cần
thiết, trùng lặp, chồng chéo

• Chuyển từ tiền kiểm sang 
hậu kiểm

Đánh giá quy
trình qu¿n lý hoặc

quá trình thực
hiện TTHC

• Cắt gi¿m đối tượng thực
hiện TTHC

• Gi¿m tần suÁt thực hiện
• Tăng thời hạn có hiệu lực

Đánh giá, phân
loại mức độ rủi ro

theo đối tượng
thực hiện TTHC 



Ví dā: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (mã số 1.002483)
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- Mỹ phÇm đã đ°ÿc quÁn lý chÃt l°ÿng (CÃp
sá ti¿p nh¿n Phi¿u công bá sÁn phÇm mỹ
phÇm nh¿p khÇu; CÃp sá ti¿p nh¿n Phi¿u
công bá sÁn phÇm mỹ phÇm sÁn xuÃt trong
n°ác)

- Có să kiểm soát khi thăc hißn quÁng cáo
(Thông báo vÁ hình thąc, thãi gian và đßa
điểm quÁng cáo hoặc kßch bÁn quÁng cáo
cho Så Y t¿ n¢i tá chąc quÁng cáo)

Chuyển từ tiÁn kiểm sang h¿u kiểm: Bãi bß TT
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ
phẩm theo h°áng mỹ phÇm có Phi¿u công bá
sÁn phÇm mỹ phÇm đã đ°ÿc c¢ quan nhà n°ác
có thÇm quyÁn cÃp tr°ác khi thăc hißn quÁng
cáo có thông báo vái Så Y t¿ n¢i tá chąc quÁng
cáo để theo dõi, kiểm tra, giám sát.



Ví dā: Đánh giá, phân lo¿i đái t°ÿng thăc hißn căa thă tāc cấp giấy 
phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
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CÁt giÁm đái t°ÿng thăc hißn có mąc đß răi ro thÃp
→ Lo¿i hàng hóa này không phÁi cÃp giÃy phép nh¿p
khÇu.



ĐàI MàI C¡ CH¾ QUÀN LÝ
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Rà soát, lo¿i bß các quy đßnh TTHC can thißp sâu vào ho¿t đßng sÁn
xuÃt, kinh doanh căa cá nhân, tá chąc. Ví dụ: đăng ký hệ thống thang 
lương, bảng lương,…

Rà soát các TTHC có tính chÃt quÁn lý theo k¿ ho¿ch hóa t¿p
trung, bao cÃp → Chuyển sang c¢ ch¿ thß tr°ãng. Ví dụ: Bỏ các
TTHC quản lý xuất, nhập khẩu hàng hóa bằng hạn ngạch đối với
hàng may, hàng dệt, sắn lát,… hay chỉ định doanh nghiệp làm đầu
mối nhập khẩu phân bón,..

Áp dāng các công nghß, kỹ thu¿t mái, nhÃt là công nghß thông tin, 
trí tuß nhân t¿o để cÁt giÁm TTHC. Ví dụ: Liên thông, tái sử dụng dữ
liệu điện tử giữa Hải quan, Đăng kiểm, Công an để bỏ thủ tục xác nhận
nguồn gốc xe nhập khẩu,…



CÀT GIÀM CÁC <GIÂY PHÉP CON=
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TTHC cung cÁp các kết qu¿ gi¿i quyết
là thành phần hồ sơ đầu vào của thủ

tục cÁp phép

TTHC cung cÁp các kết qu¿ để chứng
minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện của

thủ tục cÁp phép

TTHC là một bước phối hợp (lÁy ý kiến, 
xác minh, …) của các cơ quan liên

quan trong gi¿i quyết thủ tục cÁp phép

GIÀY 
PHÉP



Ví dā: CÃp giÃy chąng nh¿n đă điÁu kißn buôn bán thuác thú y
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Có cÅn thi¿t đái vái
ng°ãi có bằng cÃp
chuyên môn phù hÿp
nh°: Bác sỹ thú y,&



PHÂN CÂP THÆM QUYÀN THĂC HIÞN TTHC
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• Rà soát, cắt gi¿m các TTHC yêu cầu lÁy ý kiến thống
nhÁt, chÁp thuận trước khi quyết định, phê duyệt theo
thẩm quyền.

• Rà soát, phân cÁp thẩm quyền phê duyệt, quyết định cho
cơ quan thẩm định, thẩm tra khi có đủ điều kiện.

Phân cÃp toàn
dißn, trißt để

• Gi¿m việc gi¿i quyết TTHC của các cơ quan trung
ương; <cÁp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhÁt thì giao
cÁp đó gi¿i quyết, không để tình trạng nhiều tầng nÁc,
kéo dài thời gian gi¿i quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu
cực=; vừa b¿o đ¿m mục tiêu qu¿n lý nhà nước, vừa
phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm
của chính quyền địa phương.

Phân cÃp hÿp lý giāa trung
°¢ng vái đßa ph°¢ng và

giāa các cÃp chính quyÁn
đßa ph°¢ng vái nhau 

• Căn cứ vào mức độ, phạm vi, tính chÁt của thông tin, dữ liệu
cần xác minh để gi¿i quyết TTHC/ hoặc sự sẵn sàng chia sẻ
thông tin, dữ liệu đã được số hóa, lưu trữ trong các HTTT,
CSDL dùng chung để phân cÁp thực hiện. Ví dụ: Phân cÁp
thẩm quyền cÁp đăng ký xe ô tô từ cÁp tỉnh cho cÁp huyện, xe
máy từ cÁp huyện cho cÁp xã; Đang xây dựng Đề án thí điểm
phân cÁp cÁp phiếu lý lịch tư pháp cho Phòng Tư pháp cÁp
huyện ở TP HCM, Hà Nội, Nghệ An

Ąng dāng công nghß, khai
thác dā lißu sá hóa để phân
cÃp



Đ¡N GIÀN HÓA CÁC BÞ PH¾N T¾O THÀNH CĂA TTHC
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YCĐK quy đßnh chung chung, thi¿u rõ ràng, khó xác đßnh → (1) Sÿa
đái, bá sung quy đßnh cā thể, rõ rang, minh b¿ch hoặc (2) Lo¿i bß các
quy đßnh này
Ví dụ: kinh doanh rượu, tại khoản 6, Điều 8 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP
yêu cầu <Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành,
nghề sản xuất rượu=, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể trình độ, chuyên
môn của cán bộ kỹ thuật,…

YCĐK lßng ghép và chąa đąng các <giÃy phép con=, cÅn đ°ÿc rà
soát, cÁt giÁm các <giÃy phép con=.
Ví dụ: ĐK cấp chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y quy định
<người quản lý, trực tiếp bán thuốc phải có chứng chỉ hành nghề thú y=

YCĐK không cÅn thi¿t, can thißp sâu vào ho¿t đßng sÁn xuÃt, kinh
doanh căa cá nhân, tá chąc → CÁt giÁm.
Ví dụ: ĐKKD sản xuất thuốc bảo vệ thực vật quy định <quy trình công nghệ
phù hợp với loại thuốc bảo vệ thực vật được sản xuất= nên cân nhắc tính
cần thiết vì việc áp dụng quy trình công nghệ là trách nhiệm của doanh
nghiệp, nhà nước đã quản lý chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông ra thị
trường.



24

• Cắt gi¿m các giÁy tờ, hồ sơ đã được cơ quan
nhà nước lưu hoặc đã được số hóa để tái sử
dụng

• Cắt gi¿m các giÁy tờ, hồ sơ có thông tin
không phục vụ cho xem xét, gi¿i quyết TTHC
hoặc đã được kiểm soát ở các bước, TTHC
trước đó.

Đơn gi¿n
hóa thành

phần hồ sơ

• Cắt gi¿m trình tự các bước xác minh, kiểm
tra, lÁy ý kiến phối hợp,… khi khai thác, sử
dụng dữ liệu số hóa hoặc liên thông điện tử
hoặc ứng dụng

• Cắt gi¿m các bước thực hiện không cần thiết
hoặc cho phép thực hiện song song, đồng
thời hoặc liên thông để gi¿m thời gian, chi phí
thực hiện

Đơn gi¿n
hóa trình tự
thực hiện



TÁI CÂU TRÚC QUY TRÌNH, CUNG CÂP DÞCH VĀ CÔNG TRĂC TUY¾N
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Cắt gi¿m TTHC không cần thiết

Gi¿m đi lại, tiếp xúc trực tiếp

Gi¿m hồ sơ, giÁy tờ cần cung cÁp

Gi¿m các bước ph¿i xử lý trực
tiếp hoặc thủ công của cơ quan, 

đơn vị

<ĐÚNG, ĐỦ, 
SẠCH, SỐNG=

Dữ liệu số
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B¯àC 3
TàNG HþP, TRÌNH THĂ T¯àNG CHÍNH PHĂ PHÊ DUYÞT
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- Bß, ngành: Táng hÿp ph°¢ng án đÁ xuÃt cÁt giÁm, đ¢n giÁn hóa, gÿi
Văn phòng Chính phă tr°ác 31/5/2024

- Văn phòng Chính phă táng hÿp, chă trì, phái hÿp vái Hßi đßng t° vÃn
cÁi cách TTHC, Tá công tác CCTTHC, bß, ngành, đßa ph°¢ng trình Thă
t°áng Chính phă phê duyßt ph°¢ng án cÁt giÁm, đ¢n giÁn hóa trong
tháng 6/2024



MÈU BÁO CÁO TàNG HþP
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Trân trọng c¿m ¢n!
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